CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên học phần: NGỮ VĂN 4
Mã môn học: CBT475

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học

· Vị trí:
Môn ngữ văn có vị trí quan trọng trong ngành du lịch bởi đây là một phần nghiên cứu văn hóa, văn hóa học trong ngành du lịch.
· Tính chất:
Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về văn học, lý luận văn học; hiểu biết về văn hóa, lịch sử, văn hóa khu vực, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, văn hóa các vùng miền của Việt Nam; phân tích được những kiến thức cơ bản của văn học, một trong các môn thuộc khoa học thuộc xã hội & nhân văn vận dụng trong ngành Du lịch.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

Học sinh hiểu đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc - hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1 
	Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	2 
	Nghĩa của câu
I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

IV. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	3 
	Thao tác lập luận bác bỏ

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	4 
	Hầu trời (Tản Đà)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	5 
	Vội vàng (Xuân Diệu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	6 
	Tràng giang (Huy Cận)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	7 
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	
	
	
	2

	8 
	Tiểu sử tóm tắt

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	9 
	Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	10 
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	11 
	Từ ấy (Tố Hữu)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	12 
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	13 
	Tôi yêu em (Pu-skin)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	1
	1
	
	

	14 
	Người trong bao (Sê-khốp)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	15 
	Thao tác lập luận bình luận

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	16 
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	17 
	Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	18 
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	
	
	
	2

	19 
	Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	2
	2
	
	

	20 
	Phong cách ngôn ngữ chính luận

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	21 
	Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
	3
	2
	1
	

	22 
	Ôn tập văn học

I. Nội dung

II. Phương pháp
	2
	2
	
	

	23 
	Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

I. Kịch

II. Nghị luận

III. Luyện tập
	2
	1
	
	

	24 
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 

I. Tóm tắt kiến thức

II. Luyện tập
	3
	2
	1
	

	25 
	Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

III. Luyện tập
	2
	1
	1
	

	26 
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	
	
	
	2

	27 
	Ôn tập tiếng Việt, làm văn

I. Nội dung

II. Phương pháp
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	60
	42
	12
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu); thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn, hào hùng của nhà chí sĩ cách mạng đầu thế kỉ XX.

+ Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nhất là giọng thơ tâm huyết sôi sục của Phan Bội Châu.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu thơ theo đặc trưng thể loại

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 2: Nghĩa của câu; thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức

+ Nắm được nội dung cơ bản về hai thành phần nghĩa của câu

+ Nhận ra và diễn đạt được nội dung cần thiết của câu phù hợp với ngữ cảnh.

- Kĩ năng: phân tích hai thành phần nghĩa của câu,
2. Nội dung:

I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

IV. Luyện tập

Bài 3: Thao tác lập luận bác bỏ; thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu được mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

- Kĩ năng: Biết vận dụng phối hợp các thao tác lập luận trong bài văn nghị luận

2. Nội dung:

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập

Bài 4: Hầu trời (Tản Đà); thời gian: 2 tiết

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Cảm nhận được tâm hồn độc đáo của thi sĩ Tản Đà và những dấu hiệu đổi mới cả về nội dung và nghệ thuật theo hướng hiện đại của thơ ca Việt Nam đầu những năm 20 của TK XX.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo thể loại

2. Nội dung:
I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 5: Vội vàng (Xuân Diệu); thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Cảm nhận được niềm khát khao sống mãnh liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc của Xuân Diệu được thể hiện qua tác phẩm.
+ Thấy được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mạch cảm xúc, mạch luận lí chặt chẽ cùng những sáng tạo nghệ thuật.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài
Bài 6: Tràng giang (Huy Cận); thời gian: 2 tiết

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 
+ Cảm nhận được nỗi sầu của một cái tôi cô đơn trước thiên nhiên mênh mông hiu quạnh, trong đó thấm đượm nỗi sầu nhân thế và tấm lòng yêu nước thầm kín của thi sĩ.

 + Nhận ra được vẻ đẹp cổ điển trong một bài thơ Mới.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 8: Tiểu sử tóm tắt; thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Mục đích, đặc điểm của tiểu sử tóm tắt

+ Yêu cầu viết bản tiểu sử tóm tắt.

+ Cách viết tiểu sử tóm tắt.

- Kĩ năng:

+ Tìm hiểu tiểu sử của một số tác gia đã học ở phần văn học

+ Viết tiểu sử tóm tắt của một nhân vật.

2. Nội dung:

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập

Bài 9: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử); thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức:  

+ Vẻ đẹp thơ mộng, đượm buồn của thôn Vĩ và nỗi buồn, cô đơn trước cảnh ngộ bất hạnh của một con người tha thiết yêu thiên nhiên, yêu sự sống.

+ Phong cách thơ Hàn Mặc Tử qua bài thơ: một hồn thơ luôn quằn quại yêu, đau; trí tưởng tượng phong phú; hình ảnh thơ có sự hòa quyện giữa thực và ảo.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 10: Chiều tối (Hồ Chí Minh); thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:  

+ Thấy được vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống; nghị lực kiên cường vượt lên hoàn cảnh, phong thái tự tại và niềm lạc quan của Hồ Chí Minh.

+ Cảm nhận được vẻ đẹp của thơ trữ tình HCM: Sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại, giữa chất thép và chất tình.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11: Từ ấy (Tố Hữu); thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 

+ Cảm nhận được niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn của Tố Hữu trong buổi đầu gặp lí tưởng cộng sản;

+ Hiểu được sự vận động của tứ thơ và những đặc sắc trong hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu…
- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại
2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt; thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:  

+ Biết được khái niệm loại hình ngôn ngữ.

+ Hiểu được đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

- Kĩ năng: Vận dụng được những tri thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt để học tập và sử dụng tốt tiếng Việt.

2. Nội dung:

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

III. Luyện tập

Bài 13: Tôi yêu em (Pu-skin); thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong tình yêu: chân thành, vị tha, cao thượng.

+ Nắm được các đặc sắc thơ của Puskin: giản dị, tinh tế và rất hàm súc.

- Kĩ năng:  

+ Đọc - hiểu thơ theo đặc trưng thể loại.

+ Phân tích những đặc trưng cơ bản của thơ: cảm hứng nghệ thuật, hình ảnh, ngôn ngữ.

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 14: Người trong bao (Sê-khốp); thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được sự phê phán sâu sắc của nhà văn đối với lối sống thu mình vào trong bao của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỉ XIX. Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu một văn bản truyện.

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 15: Thao tác lập luận bình luận; thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Hiểu được thế nào là thao tác lập luận bình luận, nắm được mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận.

+ Nắm được những nguyên tắc, cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.

- Kĩ năng: Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận để viết văn nghị luận và ứng xử trong cuộc sống.

2. Nội dung:

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập

Bài 16: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô); thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Hiểu được sức mạnh và sự cảm hóa của lòng yêu thương và căm giận của những con người khốn khổ.

+ Nắm được đặc trưng cơ bản của bút pháp lãng mạn chủ nghĩa của Huy - gô

+ Biết phân tích tâm lí, tính cách và xung đột của các nhân vật.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu một văn bản truyện.

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 17: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh); thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:
- Kiến thức:

+ Hiểu và nắm được tinh thần yêu nước và mối quan tâm đặc biệt của Phan Trâu Trinh tới vấn đề dân trí khi kêu gọi nhân dân gây dựng nền luân lí xã hội ở nước ta
+ Thấy được sức thuyết phục của bài diễn thuyết qua đoạn trích

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản chính luận

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 19: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen); thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được nghệ thuật lập luận của Ăng-ghen qua biện pháp so sánh tầng bậc cùng những đóng góp vĩ đại của Mác cho nhân loại.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 20: Phong cách ngôn ngữ chính luận; thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: nắm được khái niệm ngôn ngữ chính luận, các loại văn bản chính luận, và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ chính luận.

- Kĩ năng: Biết phân tích và viết bài văn nghị luận chính trị.

2. Nội dung:

I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận

III. Luyện tập

Bài 21: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh); thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về “tinh thần thơ Mới” trong ý nghĩa văn chương và xã hội.

+ Thấy rõ nghệ thuật nghị luận văn chương khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt tài hoa, tinh tế giàu cảm xúc của tác giả.

- Kĩ năng: Đọc – hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại

2. Nội dung:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 22: Ôn tập văn học; thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:  Hệ thống kiến thức cho học sinh

2. Nội dung:

I. Nội dung

II. Phương pháp

Bài 23: Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận; thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

- Kĩ năng: Vận dụng những hiểu biết đã học vào việc đọc và cảm thụ văn học.

2. Nội dung:

I. Kịch

II. Nghị luận

III. Luyện tập

Bài 24: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận; thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nhận diện các thao tác lập luận được sử dụng trong các đoạn văn, bài văn nghị luận.

- Kĩ năng: Vận dụng kết hợp một số thao tác lập luận đã học để viết bài văn nghị luận.

2. Nội dung:

I. Tóm tắt kiến thức

II. Luyện tập

Bài 25: Tóm tắt văn bản nghị luận; thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

+ Nắm được những hiểu biết về văn bản nghị luận (mục đích, yêu cầu, phương pháp).

+ Hoàn thiện kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận, biết chú ý hơn đến việc diễn đạt chính xác nội dung văn bản.

- Kĩ năng: Biết vận dụng kĩ năng tóm tắt vào việc đọc – hiểu văn bản nghị luận. Từ đó tích lũy thêm kiến thức để biết cách tóm tắt những kiểu văn bản khác.

2. Nội dung:

I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

III. Luyện tập

Bài 27: Ôn tập tiếng Việt, làm văn; thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu: Hệ thống kiến thức cho học sinh

2. Nội dung:

I. Nội dung

II. Phương pháp
IV. Điều kiện thực hiện:

· Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

· Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

· Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 2, NXB Giáo dục, 2007.
V. Nội dung, phương pháp, đánh giá
1. Nội dung:

Kiến thức: 

· Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.
· Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.
Kĩ năng: Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc - hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.
2. Phương pháp: Sử dụng phương pháp tích cực; phối hợp các phương pháp đặt vấn đề, phát vấn, thảo luận...

3. Đánh giá:

Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: 

03 cột kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra Hệ số 1;

03 cột kiểm tra Hệ số 2

Hình thức thi: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.
· Đối với người học:

Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
1) Nguyễn Thành Thi, Lê Thu Yến, Trần Quỳnh Nga, Tư liệu ngữ văn 11, NXB giáo dục, 1992.
2) Trần Nho Thìn, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Kim Phong, Nguyễn Văn Phương, Phân tích tác phẩm Ngữ văn 11, NXB Giáo dục, 2007.
3) Sách giáo viên lớp 11 (tập 2), NXB Giáo dục, 2007
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng      năm 2020
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